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Hệ thống chữa cháy SFS FM-200 
Tài liệu kỹ thuật thành phần của hệ thống 

 

Ống góp bình khí FM-200 
Mã hàng:  
SFS-CMx-82.5-y / SFS-CMx-140-y / SFS-CMx-180-y 
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ĐẶC TÍNH 

 Sử dụng cho các bình FM-200 hệ thống SFS 
 Bề mặt mạ kẽm   

 Đầu nối sẵn cho kết nối ống mềm và van 1 chiều 
 Bố trí dạng một hàng bình hoặc hai hàng bình 

 

MÔ TẢ 

Ống góp bình khí FM-200 được sử dụng để 
kết nối cụm bình khí đến hệ thống đường 
ống. Sử dụng khi có nhiều bình khí trong 
một hệ thống. Ống góp bình khí FM-200 có 
ren ngoài để nối với ống mềm xả khí kèm 
van một chiều (Mã hàng SFS-FC40 / SFS-
FC50). Khi có hai bình khí trở lên kết nối 
cùng ống góp, bắt buộc phải sử dụng van 
một chiều theo quy định tại điều 6.2.4.4 
TCVN 7161-1.  Van một chiều sẽ ngăn việc 
thất thoát khí chữa cháy từ ống góp khi hệ thống kích hoạt trong khi có bình khí nào đó đang được tháo để bảo trì. 

Bề mặt ống góp bình khí FM-200 được mạ kẽm, màu mạ kẽm tự nhiên hoặc sơn tĩnh điện màu đỏ. 

LẮP ĐẶT 

Ống góp bình khí FM-200 có cấu hình ở dạng một hàng bình và hai hàng bình 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Vật liệu Ống thép đúc SCH40 

Bề mặt Mạ kẽm / sơn tĩnh điện 

Kết nối bình khí Ren ngoài để nối với ống mềm xả khí kèm van một chiều 

KÍCH THƯỚC VÀ THÔNG TIN ĐẶT HÀNG  

Kích thước và mã hàng ống góp bình N2 84L như bảng dưới đây. 

Ống góp bình FM-200 loại 82.5L – Một hàng bình 

 

Mã hàng Mô tả Cỡ L L1 L2 

SFS-CM2-82.5-1 Ống góp 02 bình khí FM-200 loại 40L / 82.5L - 1 hàng DN65 550 310 120 

SFS-CM3-82.5-1 Ống góp 03 bình khí FM-200 loại 40L / 82.5L - 1 hàng DN80 860 310 120 

SFS-CM4-82.5-1 Ống góp 04 bình khí FM-200 loại 40L / 82.5L - 1 hàng DN80 1170 310 120 

SFS-CM5-82.5-1 Ống góp 05 bình khí FM-200 loại 40L / 82.5L - 1 hàng DN80 1480 310 120 
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Ống góp bình FM-200 loại 40L /  82.5L – Hai hàng bình 

 

 

 

Ống góp bình FM-200 loại 140L – Một hàng bình 

 

 

Ống góp bình FM-200 loại 180L – Một hàng bình 

 

 

 

Mã hàng Mô tả Cỡ L L1 L2 L3 

SFS-CM4-82.5-2 Ống góp 04 bình khí FM-200 loại 40L / 82.5L - 2 hàng DN80 1015 310 155 120 

SFS-CM6-82.5-2 Ống góp 06 bình khí FM-200 loại 40L / 82.5L - 2 hàng DN80 1325 310 155 120 

SFS-CM8-82.5-2 Ống góp 08 bình khí FM-200 loại 40L / 82.5L - 2 hàng DN80 1635 310 155 120 

SFS-CM10-82.5-2 Ống góp 10 bình khí FM-200 loại 40L / 82.5L - 2 hàng DN80 1945 310 155 120 

Mã hàng Mô tả Cỡ L L1 L2 

SFS-CM2-140-1 Ống góp 02 bình khí FM-200 loại 140L - 1 hàng DN80 650 390 130 

SFS-CM3-140-1 Ống góp 03 bình khí FM-200 loại 140L - 1 hàng DN80 1040 390 130 

SFS-CM4-140-1 Ống góp 04 bình khí FM-200 loại 140L - 1 hàng DN80 1430 390 130 

SFS-CM5-140-1 Ống góp 05 bình khí FM-200 loại 140L - 1 hàng DN80 1820 390 130 

Mã hàng Mô tả Cỡ L L1 L2 

SFS-CM2-180-1 Ống góp 02 bình khí FM-200 loại 180L - 1 hàng DN80 700 440 130 

SFS-CM3-180-1 Ống góp 03 bình khí FM-200 loại 180L - 1 hàng DN80 1140 440 130 

SFS-CM4-180-1 Ống góp 04 bình khí FM-200 loại 180L - 1 hàng DN80 1580 440 130 

SFS-CM5-180-1 Ống góp 05 bình khí FM-200 loại 180L - 1 hàng DN80 2020 440 130 

FM-200 là nhãn hiệu đăng ký của The Chemours 
Company FC, LLC. 1007 Market Street Wilmington, 

DE19899 United States of America (USA) 

Tài liệu này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. S-TECVINA Ltd.,. 
không chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đối với ứng dụng 
cụ thể nào. Sản phẩm phải được sử dụng đúng cách để hoạt động chính 
xác. Nếu bạn cần thêm thông tin về sản phẩm này hoặc có vấn đề hay 
câu hỏi cụ thể, hãy liên hệ với S-TECVINA Ltd., 

 


